
TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN TU MƠ RÔNG

DANH SÁCH
CÁC CÁ NHÂN KÊ KHAI TÀI SẢN, THU NHẬP NĂM 2022

(Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2022)
(Kèm theo Báo cáo số      /BC-YTTMR ngày 30/11/2022 của Trung tâm Y tế huyện Tu Mơ Rông)

STT Họ và tên Ngày tháng
năm sinh Chức vụ, vị trí công tác hiện nay Ngày Tuyển

dụng

Ngày giữ
chức vụ, vị
trí công tác

hiện nay

Thuộc diện kê khai

Lần
Đầu

Hằng
năm Bổ sung TCCB

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
I BAN LÃNH ĐẠO

1 Nguyễn Bá Khánh 28/4/1965 Giám đốc 01/4/1992 01/8/2013 X

2 Nguyễn Thành Thảo 30/4/1970 Phó Giám đốc 03/10/2000 25/5/2009 X

II KHOA, PHÒNG

3 Bùi Thị Diễn 15/10/1990 Phụ trách Phòng Tổ chức - Hành
chính - Tài chính - Kế toán 27/7/2017 26/9/2022 X X X

4 Nguyễn Đình Dũng 22/06/1986 Kế toán trưởng 07/9/2009 01/9/2016 X

5 Ngô Văn Thuyết 27/12/1978
Phó trưởng Phòng Kế hoạch -

Nghiệp vụ - Điều dưỡng - Kiểm soát
nhiễm khuẩn

03/01/2006 01/11/2022 X X

6 Nguyễn Duy Tân 10/06/1985 Phụ trách Phòng Dân số - Truyền
thông và Giáo dục sức khỏe 17/4/2011 26/9/2022 X

7 Bùi Văn Đố 15/08/1983
Trưởng Khoa Kiểm soát bệnh tật và

HIV/AIDS - Tư vấn và điều trị
nghiện chất

01/3/2006 01/11/2022 X X
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8 Nguyễn Văn Hùng 05/8/1980 Phụ trách Khoa An toàn thực phẩm -
Y tế công cộng - Dinh dưỡng 14/7/2017 26/9/2022 X

9 Lê Thị Nhất 19/2/1990

Phụ trách Khoa Khám bệnh - Cấp
cứu - Hồi sức tích cực và Chống độc

- Răng hàm mặt - Mắt - Tai mũi
họng

27/7/2017 26/9/2022 X

10 Cành Tô Ly Mi 21/12/1987 Phụ trách Khoa Nội - Nhi - Truyền
nhiễm 27/7/2017 26/9/2022 X

11 Đào Phú Hân 26/01/1980
Phụ trách Khoa Ngoại - Phẫu thuật -
Gây mê hồi sức - Chăm sóc sức khỏe

sinh sản và Phụ sản
10/7/2009 26/9/2022 X

12 Bùi Việt Hà 06/08/1983 Phụ trách Khoa Y học cổ truyền và
Phục hồi chức năng 17/7/2011 17/01/2022 X X X

13 Nguyễn Mạnh Hùng 24/2/1982 Phụ trách Khoa Xét nghiệm - Chẩn
đoán hình ảnh 10/02/2007 01/3/2021 X

14 Đinh Công Kiên 01/01/1985 Phụ trách Khoa Dược - Trang thiết bị
- Vật tư y tế 24/4/2007 01/9/2020 X

15 Diệp Thị Phúc 18/9/1981 Phụ trách điều dưỡng trưởng Khoa Y
học cổ truyền và Phục hồi chức năng 17/7/2011 29/10/2018 X

16 Trần Thị Huế 30/8/1991 Phụ trách điều dưỡng trưởng Nội -
Nhi - Truyền nhiễm 04/8/2017 26/9/2022 X

17 Trần Thị Thu Hà 22/7/1992

Phụ trách điều dưỡng trưởng Khoa
Khám bệnh - Cấp cứu - Hồi sức tích
cực và Chống độc - Răng hàm mặt -

Mắt - Tai mũi họng

27/7/2017 26/9/2022 X

STT Họ và tên Ngày tháng
năm sinh Chức vụ, vị trí công tác hiện nay Ngày Tuyển

dụng

Ngày giữ
chức vụ, vị
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Đầu

Hằng
năm Bổ sung TCCB

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



18 Vũ Thị Huế 08/05/1991 Phụ trách Kỹ thuật viên trưởng Khoa
Xét nghiệm - Chẩn đoán hình ảnh 27/7/2017 07/4/2021 X

19 Nguyễn Thị Tú Vi 10/08/1990

Phụ trách Hộ sinh trưởng Khoa
Ngoại - Phẫu thuật - Gây mê hồi sức
- Chăm sóc sức khỏe sinh sản và Phụ

sản

27/7/2017 26/9/2022 X

20 Đào Phú Huynh 17/07/1983 Phụ trách Phòng khám Đa khoa khu
vực Đăk Rơ Ông 10/02/2007 26/9/2022 X X

III TRẠM Y TẾ

21 Y Hà 02/07/1979 Phụ trách Trạm Y tế xã Tu Mơ Rông 03/7/2000 03/3/2008 X

22 TSìn Thị Thu Oanh 08/11/1989 Phụ trách Trạm Y tế xã Văn Xuôi 04/8/2017 13/01/2020 X

23 Phan Trường Thanh 28/08/1979 Phụ trách Trạm Y tế xã Ngọc Yêu 10/02/2007 01/6/2015 X

24 Y Tú 20/12/1993 Phụ trách Trạm Y tế xã Ngọc Lây 01/6/2020 26/9/2022 X X X

25 Phạm Đức Hùng 11/10/1985 Phụ trách Trạm Y tế xã Tê Xăng 27/7/2017 02/8/2021 X

26 Huỳnh Lê Long Sương 29/12/1993 Phụ trách Trạm Y tế xã Măng Ri 04/8/2017 21/11/2022 X X X

27 Hoàng Thị Năm 10/06/1991 Phụ trách Trạm Y tế xã Đăk Hà 27/7/2017 13/01/2020 X

STT Họ và tên Ngày tháng
năm sinh Chức vụ, vị trí công tác hiện nay Ngày Tuyển

dụng
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chức vụ, vị
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Lần
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28 Đỗ Thị Thương 17/10/1989 Phụ trách Trạm Y tế xã Đăk Tờ Kan 27/7/2017 13/1/2020 X

29 Vũ Đình Thiệu 13/10/1990 Phụ trách Trạm Y tế xã Đăk Sao 27/7/2017 01/4/2019 X

30 Y Him 16/8/1991 Phụ trách Trạm Y tế xã Đăk Na 04/4/2022 08/8/2022 X X X

TỔNG CỘNG 30 người

* Ghi chú: Đánh dấu "X" vào ô tương ứng cột số (7), (8), (9), (10).
Tu Mơ Rông, ngày 30 tháng 11 năm 2022

 THỦ TRƯỞNG

Nguyễn Bá Khánh
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